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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 

 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM NHA TRANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/9/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục ngày 12/6/2025;  

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với 

giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;trường trung học cơ 

sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BGDĐT ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực giáo dục;  

Căn cứ Công văn số 2081/SGDĐT-QLCL-CTHSSV ngày 04/5/2026 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 

2026 - 2027; 

Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của Ủy ban nhân 

dân phường Nam Nha Trang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027. 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 1860/TTr-

VHXH ngày 19/6/2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tuyển sinh 

lớp 6 năm học 2026 - 2027. 

Điều 2. Giao Phòng Văn hoá - Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn phường triển khai thực hiện tốt việc tuyển sinh lớp 6 năm học 

2026 - 2027. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội và Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./ 

Nơi nhận: (VBĐT)  
- Sở GDĐT; 

- Thường trực Đảng ủy phường; 

- Thường trực HĐND; UBND phường; 

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc phường; 

- Công an phường; 

- Các trường tiểu học, THCS; 

- Các Tổ dân phố; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT, VHXH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  
 

Cao Đình Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NAM NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH                                                                                                           

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2642   /QĐ-UBND ngày 23  /6/2026  

của UBND phường Nam Nha Trang) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đảm bảo huy động 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 

và học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 vào lớp 6, trong độ 

tuổi vào học lớp 6 theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 

ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường 

tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư 15); 

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi 

cho học sinh và cha mẹ học sinh. 

- Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. 

II. TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

1. Đối tượng tuyển sinh  

 Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, học 

viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, trong độ tuổi vào học lớp 

6 theo quy định tại Điều 31 Thông tư 15 (Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 

tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh 

vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp sáu được giảm hoặc 

tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. Học sinh là người dân 

tộc thiểu số, học sinh gặp khó khăn trong học tập, học sinh khuyết tật, học sinh 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp 

học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định..)  

2. Địa bàn tuyển sinh 

 Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường phê duyệt.  

 3. Đăng ký tuyển sinh   

 3.1. Học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở trên địa 

bàn phường theo tuyến Tổ dân phố nơi học sinh đang cư trú. 

3.2. Nếu trường được phân tuyến tuyển sinh có số lượng học sinh đúng 

tuyến nộp đơn xét tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Ủy ban nhân dân phường sẽ điều 

chuyển đến các trường trên địa bàn gần nơi học sinh cư trú nhất.  
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Trong trường hợp số lượng tuyển sinh vào lớp 6 của địa phương vượt quá 

khả năng tiếp nhận của các trường trung học cơ sở trên địa bàn, Ủy ban nhân 

dân phường sẽ liên hệ với Ủy ban nhân dân phường lân cận để hỗ trợ. 

4. Hồ sơ tuyển sinh   

 - Đơn xin xét tuyển vào lớp 6 (Mẫu số 1) 

 - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ. 

 - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu 

học. Trường hợp người học bị mất học bạ thì Chủ tịch Ủy ban bân nhân phường 

xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể, tổng hợp báo cáo Sở GDĐT (qua 

Phòng Quản lý chất lượng - Công tác học sinh, sinh viên). 

5. Tiêu chí xét tuyển  

Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 2081/SGDĐT-QLCL-CTHSSV 

ngày 07/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn tuyển 

sinh vào lớp 6 từ năm học 2026-2027 như sau: 

5.1. Yêu cầu tuyển sinh 

 Tuyển hết số học sinh trong độ tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học, 

hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 (nếu học sinh có nhu cầu) đang 

cư trú tại địa phương. 

5.2. Trường hợp số học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu được 

giao; Hội đồng tuyển sinh vận dụng Điều 14 của Thông tư số 30/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (gọi tắt là Thông 

tư 30) và theo tiêu chí tuyển sinh. 

5.2.1. Diện ưu tiên  

a) Học sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư 30 gồm: 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người.  

- Học sinh là người khuyết tật.  

- Học sinh tiểu học đạt giải cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc 

đối với các cuộc thi, kì thi, hội thi (sau đây gọi chung là cuộc thi) về văn hóa, văn 

nghệ, thể thao.  

- Học sinh tiểu học đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn cử. 

b) Học sinh thuộc các nhóm đối tượng tại khoản 2  Điều 14 của Thông 

tư 30 gồm: 

- Nhóm đối tượng 1 

+ Con liệt sĩ; 
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+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; 

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; 

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; 

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

- Nhóm đối tượng 2 

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con 

của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; 

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;  

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %”. 

- Nhóm đối tượng 3 

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; 

+ Người dân tộc thiểu số; 

+ Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

c) Học sinh được khen thưởng, tuyên dương;  

d) Học sinh trong những năm học cấp tiểu học đạt giải trong các cuộc thi, 

hội thi, giao lưu,... do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức;  

e) Mức đánh giá kết quả giáo dục học sinh cuối năm lớp 5 từ cao xuống thấp 

f) Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của hai môn Tiếng Việt 

và Toán từ cao xuống thấp.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 trình Ủy 

ban nhân dân phường phê duyệt. 

- Hướng dẫn các trường trung học cơ sở thực hiện tuyển sinh theo quyết định 

giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 của Ủy ban nhân dân phường.  
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- Tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành Quyết định 

thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 của các trường 

trung học cơ sở trên địa bàn. 

- Tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân phường phê duyệt kế hoạch tuyển 

sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 của các trường trung học cơ sở. 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân phường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển ở các 

trường để đảm bảo huy động hết học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và 

học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, trong độ tuổi vào học 

lớp 6. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường điều chuyển học sinh từ nơi thừa 

đến nơi thiếu; giải quyết các trường hợp không thuộc tuyến tuyển sinh (từ địa 

phương ngoài phường chuyển đến). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường giải quyết khiếu nại, thắc mắc của 

học sinh, cha mẹ học sinh về việc phân tuyến tuyển sinh, xét tuyển học sinh ngoài 

tuyến tuyển sinh. 

- Kiểm tra kết quả tuyển sinh của các trường để trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển. 

2. Các trường trung học cơ sở 

2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

- Các trường trung học cơ sở tổ chức điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển 

sinh của nhà trường. Số liệu điều tra là cơ sở để Phòng Văn hóa - Xã hội tham 

mưu Ủy ban nhân dân phường trong công tác phân tuyến tuyển sinh cho các 

trường phổ thông công lập có cấp học THCS trên địa bàn. 

- Căn cứ vào kết quả điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của nhà 

trường; đảm bảo học sinh của địa phương được học tại trường trên địa bàn gần nơi 

cư trú nhất; tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, trường xây dựng 

kế hoạch tuyển sinh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phê duyệt. 

2.2. Thành lập Hội đồng tuyển sinh 

 Mỗi trường tham mưu đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định thành lập, thành phần Hội đồng theo 

khoản 1 Điều 6 Thông tư 30 (Mẫu số 02, Mẫu số 03). Hội đồng tuyển sinh có 

trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo 

chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao. 

2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh 

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường. 

b) Hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh về cách thức, thời gian, quy 

trình, hồ sơ tuyển sinh. 
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 c) Kiểm tra hồ sơ dự tuyển. 

 d) Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển (Mẫu số 05), danh sách học sinh 

được tuyển (Mẫu số 04). Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các 

thành viên Hội đồng tuyển sinh, danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, 

chữ ký của Chủ tịch Hội đồng. 

Đối với những trường hợp trái tuyến (là những trẻ ở ngoài tỉnh đến học; 

trẻ ở xã, phường khác đến học; trẻ trong cùng xã, phường nhưng không đúng 

tuyến tuyển sinh do Ủy ban nhân dân phường phân tuyến tuyển sinh cho nhà 

trường), Hội đồng tuyển sinh của trường tổ chức cuộc họp xét duyệt trái tuyến 

(thể hiện qua Biên bản họp có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Hội đồng), 

đảm bảo công khai, minh bạch, phải đảm bảo duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. 

Nộp hồ sơ về Phòng Văn hóa - Xã hội để trình Ban chỉ đạo tuyển sinh xem xét 

phê duyệt. 

e) Tổ chức việc xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt; đề 

xuất danh sách học sinh trúng tuyển với Hiệu trưởng nhà trường để trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường phê duyệt (Mẫu số 06, Mẫu số 04). 

g) Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng. 

h) Báo cáo kết quả tuyển sinh về Ủy ban nhân dân phường. 

k) Lưu trữ hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 

- Tờ trình về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6; 

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6; 

- Kế hoạch thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường phê duyệt; 

- Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng tuyển 

sinh vào lớp 6; 

- Biên bản các cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 (Mẫu số 05); 

- Tờ trình (Mẫu số 06) đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6; 

Quyết định (Mẫu số 07) phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có danh 

sách học sinh trúng tuyển (Mẫu số 04). 

2.4. Hồ sơ tuyển sinh nộp về Uỷ ban nhân dân phường 01 bộ gồm: 

a) Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6; 

b) Biên bản các cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6; 

c) Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6; 

d) Báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 6. 

3. Các trường tiểu học 

- Tiếp nhận Đơn xin xét tuyển vào lớp 6 của cha mẹ học sinh.  
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- Để xác định nơi cư trú, các trường lập danh sách gửi Công an phường để 

xác nhận thông tin cư trú (Thực hiện theo Công văn số 1606/CAT-PCSQLHC 

ngày 28/3/2023 của Công an tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời Công văn số 

345/SGĐTGDMNTH ngày 13/02/2023 của Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa). 

- Tập hợp toàn bộ hồ sơ hợp lệ của học sinh đã hoàn thành chương trình 

tiểu học và học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2, trong độ 

tuổi vào học lớp 6 theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 15; lập danh sách học 

sinh thành 02 bản, trường tiểu học lưu 01 bản, gửi trường trung học cơ sở 01 

bản.  

- Hiệu trưởng nhà trường phải tổ chức họp CMHS thông báo học sinh hoàn 

thành chương trình lớp 5 thông báo sẽ chuyển đến trường trung học cơ sở nào để 

CMHS biết cùng phối hợp với nhà trường trong quá trình xét tuyển.  

- Đối với học sinh cư trú ngoài địa bàn phường Nam Nha Trang, trường 

tiểu học có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn cha mẹ học sinh nhận lại hồ sơ để 

chủ động liên hệ, đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 tại trường trung học cơ sở nơi học 

sinh cư trú theo quy định. Việc bàn giao hồ sơ cho cha mẹ học sinh cần được thực 

hiện chặt chẽ, có ký nhận, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi và 

tổng hợp số liệu tuyển sinh. 

- Để thuận tiện cho việc theo dõi tổng hợp số liệu tuyển sinh lớp 6 năm học 

2026-2027, nếu học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2025-2026 

có nguyện vọng rút hồ sơ chuyển đi ngoài phường hoặc đăng ký dự tuyển vào lớp 

6 tại các trường ngoài công lập thì trường tiểu học hướng dẫn phụ huynh làm đơn 

xin rút hồ sơ (lưu đầy đủ hồ sơ theo quy định). 

- Đối với những học sinh chưa được xét công nhận hoàn thành chương trình 

tiểu học trước ngày 31/5/2026, các trường tiểu học có kế hoạch tổ chức phụ đạo, 

ôn tập để xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tuyển vào lớp 6 

theo tuyến tuyển sinh phù hợp trước khi khai giảng năm học mới. 

4. Công an phường 

Phối hợp với các trường học để xác nhận thông tin cư trú thay cho Sổ hộ 

khẩu của học sinh trên địa bàn phường. 

IV. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN  

Nội dung công việc Ngày, giờ  

Phòng Văn hóa - Xã hội xây dựng Kế hoạch tuyển sinh 

vào lớp 6 năm học 2026 - 2027. 
Trước ngày 25/6/2026 

Các trường trung học cơ sở gửi danh sách hội đồng tuyển 

sinh, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 

về Phòng Văn hóa - Xã hội.  

Trước ngày  27/6/2026 
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Nội dung công việc Ngày, giờ  

Trường tiểu học họp cha mẹ học sinh để triển khai Kế 

hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 và nộp 

hồ sơ về sơ tuyển sinh về các trường trung học cơ sở. 

Trước ngày 30/6/2026 

Các trường trung học cơ sở nộp hồ sơ về Phòng Văn 

hóa - Xã hội để xét duyệt kết quả. 
Trước ngày 15/7/2026  

Ủy ban nhân dân phường hoàn thành việc xét duyệt kết 

quả tuyển sinh năm học 2026 - 2027 
Trước ngày 20/7/2026  

Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả tuyển sinh về 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Trước ngày 01/8/2026 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 của phường 

Nam Nha Trang./. 

(Đính kèm: Các biểu mẫu liên quan). 
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Phụ lục 1  

  CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Đính kèm kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày   /6/2026  

của UBND phường Nam Nha Trang) 

 

TT Trường THCS 
Chỉ tiêu 

Tuyến tuyển sinh  
Ghi 

chú Lớp HS 

1 THCS Cao Bá Quát 05 225 

Các Tổ dân phố: Thủy Tú, Đất Lành, 

Thái Thông 1, Thái Thông 2 và Vĩnh 

Xuân.   

2 THCS Lam Sơn 08 360 

Các Tổ dân phố: Phước Sơn, Phước 

Thượng, Phước Điền, Phước Tân, 

Phước Thủy, Phước Lợi, Phước Trung, 

Phước Lộc,  Phước Hạ.   

3 
THCS Lê Thanh 

Liêm 
04 180 

Các Tổ dân phố: Phú Cường, Phú Thọ, 

Phú Thịnh, Thành Phát, Thành Đạt.   

4 THCS Nguyễn Hiền 10 450 

Các Tổ dân phố: Tổ 1 Phước Lộc, Tổ 

2 Phước Lộc, Tổ 3 Phước Lộc, Tổ 4 

Phước Lộc, Tổ 6 Phước Lộc, Tổ 2 

Phước Toàn Tây, Tổ 3 Phước Toàn 

Tây, Tổ 4 Phước Toàn Tây, Phước 

Toàn Đông, 1 Phước An Bắc, 2 Phước 

An Bắc, 1 Phước An Nam, 2 Phước An 

Nam, 3 Phước An Nam, 1 Phước An 

Hòa, 2 Phước An Hòa, 3 Phước An 

Hòa.   

5 THCS Võ Thị Sáu 11 495 

Các Tổ dân phố: Phước An, Phước 

Bình, 1 Phước Thịnh, 2 Phước Thịnh, 

Phước Hưng, 1 Phước Trung, 2 Phước 

Trung, Phước Lộc, 1 Phước Thái, 2 

Phước Thái, 1 Phước Thành, 2 Phước 

Thành, 1 Phước Tín, 2 Phước Tín, 3 

Phước Tín, 1 Phước Tường, 2 Phước 

Tường.   

6 
THCS Trần Hưng 

Đạo 
06 270 

Các Tổ dân phố: Tổ 1 Bình Tân, Tổ 2 

Bình Tân, Tổ 3 Bình Tân, Tổ 1 Trường 

Sơn, Tổ 2 Trường Sơn, Tổ 3 Trường 

Sơn, Tổ 4 Trường Sơn, Tổ 5 Trường 

Sơn, Tổ Trường Đông, Tổ Trường 

Thọ, Tổ 1 Trường Hải, Tổ 2 Trường 

Hải.  

Cộng 44 1.980    
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